
DANH SÁCH 

74 cá nhân thuộc tỉnh An Giang được tặng Kỷ niệm chương 

 “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”  

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày      tháng 10 năm 2019 

 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Ông Lê Văn Dũng 
Nhân viên văn thư Văn phòng HĐND và UBND 

thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

2.  Ông Phan Thanh Long 
Nhân viên, Ban điều hành Bến xe, tàu huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang 

3.  Ông Phạm Văn Tính 
Nhân viên Văn thư, Văn phòng HĐND & 

UBND huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

4.  Bà Nguyễn Thị Diễm 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Trung tâm Bồi 

dưỡng chính trị huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

5.  Ông Đinh Trọng Toàn 
Nhân viên Văn thư, lưu trữ, Văn phòng HĐND 

& UBND huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

6.  Bà Lưu Thị Nhung 
Nguyên Nhân viên văn thư, lưu trữ, Phòng Hành 

chính - Quản trị, Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang 

7.  Ông Đào Thanh Luôn 
Nguyên Nhân viên văn thư bảo mật, đánh máy, Ban 

Chỉ huy quân sự huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

8.  Ông Trần Ngọc Thắng 
Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Nội vụ 

huyện Châu Phú tỉnh An Giang  

9.  Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm 
Phó Trưởng phòng, Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

10.  Phạm Thị Ngọc Huệ 
Chuyên viên, Văn phòng Huyện ủy huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang 

11.  Ông Trần Thanh Minh 
Nhân viên văn thư Trường Tiểu học A Phú 

Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. 

12.  Bà Dương Thị Cẩm Huỳnh 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Trường Tiểu học A 

Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

13.  Bà Nguyễn Thị Phượng 

Nguyên Nhân viên văn thư, lưu trữ, Phòng Lao 

động, Thương binh và Xã hội huyện An Phú, 

tỉnh An Giang 

14.  Bà Nguyễn Thị Kim Loan 

Nhân viên văn thư, lưu trữ, Trường Tiểu học B 

Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

 



15.  Ông Phạm Tứ Hải 
Nhân viên văn thư, Trường THCS Đoàn Minh 

Huyên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

16.  Bà Phạm Kim Hạnh 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Hội Luật gia tỉnh 

An Giang 

17.  Ông Nguyễn Văn Thành 
Nhân viên văn thư, trường Tiểu học A Khánh 

Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. 

18.  Bà Cao Thị Hồng Hạnh 
Nhân viên văn thư trường Mầm non Hoa Sen, 

huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang. 

19.  Bà Trần Thị Tuyết Dung 
Nhân viên văn thư trường Mẫu giáo Chi Lăng, 

huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang. 

20.  Bà Nguyễn Thị Hồng Nga Cán sự, Công ty TNHH MTV Phà An Giang. 

21.  Bà Lê Thị Ngọc Lý 
Nhân viên văn thư trường Mẫu giáo Vĩnh 

Chánh huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang. 

22.  Bà Trần Thị Diên Hằng 
Nhân viên văn thư, lưu trữ,Trường Tiểu học B 

Vĩnh Hậu, huyện An Phú tỉnh An Giang. 

23.  Ông Trần Văn Thuấn 
Nhân viên văn thư, Trường Tiểu học A, thị trấn 

Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang 

24.  Bà Trần Thị Thúy Loan 
Nhân viên văn thư,Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 

25.  
Ông Nguyễn Tuấn 

Khanh 

Nhân viên văn thư, Trường Tiểu học A, thị trấn 

Óc eo huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang. 

26.  
Bà Nguyễn Thị Xuân 

Thùy 

Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện 

Phú Tân, tỉnh An Giang 

27.  Bà Hà Thị Xuyên 
Nhân viên văn thư, Trường Tiểu học An Bình, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 

28.  Bà Phan Hồng Thúy 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Trường Tiểu học B, 

thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

29.  Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Trường Tiểu học 

Vọng Thê, huyện thoại Sơn, tỉnh An Giang 

30.  Ông Huỳnh Thanh Sang  
Nhân viên văn thư, Trường THCS Phú Hữu, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang 

31.  Bà Nguyễn Thị Bích Vân 
Nhân viên văn thư, Trường THPT Tịnh Biên, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

32.  Ông Trần Vũ Phương 
Nhân viên văn thư, Trường THCS Nguyễn 

Công Trứ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

33.  Bà Đỗ Thị Lệ 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Trường Tiểu học B, 

thị trấn Óc eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 



34.  Bà Nguyễn Thị Tiền 
Nhân viên văn thư, Trường Tiểu học C Phú 

Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang 

35.  Ông Nguyễn Văn Tiến 
Nhân viên văn thư, Trường THCS Quốc Thái, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang 

36.  Bà Trương Thị Mỹ Hạnh 
Chánh Văn phòng, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ 

mồ côi và BNN tỉnh An Giang 

37.  Bà Huỳnh Thị Thu Nga 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

38.  Bà Trương Thị Duy An 
Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

39.  Ông Lê Quang Hồng 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện An Phú tỉnh An Giang 

40.  Bà Dương Hồng Nhung 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Trường Tiểu học A, 

Thị trấn Phú Hòa, tỉnh An Giang 

41.  Ông Nguyễn Minh Đăng 
Nhân viên văn thư,Trường Mầm non An Phú, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang 

42.  Ông Thi Hồng Chiến Trúc 
Nhân viên văn thư, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

An Giang 

43.  Bà Lý Thị Hạnh 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Trường Tiểu học B 

An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

44.  Bà Nguyễn Thị Tuyết 
Nhân viên văn thư, Trường Tiểu học A An Cư, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

45.  Bà Đoàn Thị Thu 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Trường tiểu học A 

Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

46.  Ông Phạm Ngọc Thành 
Nhân viên văn thư, Trường THCS Trần Đại 

Nghĩa, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

47.  Ông Lê Thanh Phong 
Nhân viên văn thư, Trường Tiểu học A An Hảo, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

48.  Ông Lê Minh Liên 

Nhân viên văn thư, Trường Tiểu học A, Vĩnh 

Chánh, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang 

49.  Bà Võ Thị Phượng 
Nhân viên văn thư, Trường Tiểu học B, Phú 

Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang 

50.  Bà Lê Thị Hạnh Nhân 
Tổ trưởng, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung 

tâm Văn hóa huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

51.  Ông Nguyễn Văn Hải 
Chuyên viên, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 



52.  Ông Nguyễn Văn Hưng 
Nguyên Nhân viên văn thư, lưu trữ, Trường tiểu 

học B, An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

53.  Bà Lê Ngọc Bích 
NguyênNhân viên văn thư, lưu trữ, Sở Xây dựng 

tỉnh An Giang 

54.  Ông Nguyễn Minh Đức An  

Trưởng phòng, Phòng Quản lý Văn thư - Lưu 

trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh 

An Giang 

55.  Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy  
Trưởng phòng, Phòng Hành chính -Tổ chức, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

56.  Ông Nguyễn Văn Dũng 
Chuyên viên, Phòng Hành chính - Tổ chức Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

57.  Bà Nguyễn Thị Thanh Nga 
Lưu trữ viên trung cấp, Phòng Hành chính - Tổ 

chức, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

58.  Bà Trần Thị Thùy Hương 
Nhân viên văn thư, Trường Trung cấp nghề Tân 

Châu, tỉnh An Giang 

59.  Bà Lê Thị Thanh Nhân 
Nhân viên văn thư – lưu trữ, Trường Trung cấp 

Kỹ thuật – Công nghệ An Giang 

60.  Bà Trịnh Phương Thùy 
Nhân viên văn thư, Trường Trung cấp Kinh tế - 

Kỹ thuật An Giang 

61.  Bà Phan Thị Huỳnh Liên 
Chuyên viên,  Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 

An Giang 

62.  Ông Nguyễn Hữu Khôi 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Văn phòng HĐND - 

UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 

63.  Bà Ngô Thị Yến Thảo 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Ban Chỉ huy quân 

sự huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

64.  Bà Nguyễn Thị Khéo  
Nguyên Nhân viên văn thư, Trường tiểu học A, 

Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

65.  Bà Doãn Thị Kim Huệ 
Nhân viên văn thư, Trường tiểu học A, Vĩnh 

Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

66.  Ông Lư Văn Lũy 
Nhân viên văn thư, Trường tiểu học C, Bình 

Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

67.  Bà Nguyễn Thị Mẫn 
Nhân viên văn thư, Trường THCS Bình Long, 

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

68.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Xuân 
Nhân viên văn thư Trường THCS Bình Mỹ 

huyện Châu Phú tỉnh An Giang 

69.  Bà Trương Hải Lý 
Nhân viên văn thư Trường tiểu học Đ Mỹ Dức, 

xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú tỉnh An Giang 



70.  Bà Lê Thị Phương Trang 
Nhân viên văn thư, Trường Mẫu giáo Bình 

Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

71.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
Nhân viên văn thư, Trường Mầm non Thạnh Mỹ 

Tây, huyện Châu, Phú An Giang 

72.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai 
Nhân viên văn thư, Trường tiểu học A Bình 

Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

73.  Bà Trần Thị Mỹ Lệ 
Nhân viên văn thư, Trường tiểu học A, thị trấn 

Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

74.  Bà Trịnh Thị Lệ Chung 

Nguyên Nhân viên văn thư, lưu trữ, Trường tiểu 

học C, Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

18 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được tặng Kỷ niệm chương 

 “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”  

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày      tháng 10 năm 2019 

 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Bà Trịnh Thị Thu 

Nguyên Phó trưởng phòng, Phòng Hành chính 

–Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

2.  Bà Hoàng Thị Loan 

Nhân viên Văn thư, Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

3.  Bà Đặng Thị Hạnh 
Phó Chánh Văn phòng, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

4.  Bà Cao Thu Hạnh 
Nguyên Cán sự, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

5.  Bà Huỳnh Thị Ngọc Anh 
Nguyên Cán sự, Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

6.  Bà Đặng Thị Cừ 
Nguyên Cán sự, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

7.  Bà Nguyễn Thị Vân Anh  
Nguyên Chuyên viên, Phòng Nội vụ thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

8.  Ông Lê Văn Hùng 
Nhân viên văn thư, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

9.  Ông Vũ Văn Lục 
Nhân viên Văn thư - Bảo mật, Ban Chỉ huy quân 

sự huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

10.  Bà Trần Thị Hải Yến 

Nguyên nhân viên Văn thư - Lưu trữ, Phòng 

Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

11.  
Bà Huỳnh Lệ Thu 

 

Nguyên Trưởng phòng, Phòng Lưu trữ cung 

cấp thông tin và Chỉnh lý biến động hồ sơ địa 

chính, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, 

Sở TN & MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

12.  Ông Võ Đông Sơn 
Nguyên Cán sự, Phòng Quản lý Đô thị thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

13.  Bà Nguyễn Thị Liên 

Nguyên Chuyên viên Văn phòng - Thống kê, 

UBND phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 



14.  Bà Nguyễn Thị Phúc Hằng 

Nguyên Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

15.  
Bà Nguyễn Thị Bạch 

Tuyết 

Nhân viên Văn thư, Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

16.  Bà Phan Thị Ngọc Hoa 
Chuyên viên, Văn phòng HĐND và UBND thị 

xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

17.  Bà Lê Thị Nguyệt A 

Nguyên chuyên viên Văn phòng - Thống kê, 

UBND xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

18.  Bà Lê Thị Dinh 

Nhân viên Văn thư, Lưu trữ, Chi cục Dân số và 

Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

09 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Giang được tặng Kỷ niệm chương 

 “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”  

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày      tháng 10 năm 2019 

 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Ông Nguyễn Văn Tuyên 
Chuyên viên, Văn phòng Thanh tra tỉnh 

Bắc Giang 

2.  Bà Nguyễn Thị Thu 

Cán sự, Trung tâm nước sạch và VSMT 

nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Bắc Giang 

3.  Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh 

Phó trưởng phòng, Phòng Hành chính – 

Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh Bắc 

Giang 

4.  Bà Nguyễn Thị Quy 

Chuyên viên, Phòng Hành chính – Tổng 

hợp, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 

5.  Bà Đặng Thị Bích Liên 
Cán sự, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

6.  
Ông Bùi Văn Hiền 

 

Trưởng phòng, Phòng Nội vụ huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

7.  
Bà Nguyễn Thị Kim Sen 

 

Chuyên viên, Văn phòng Sở Y tế tỉnh 

Bắc Giang 

8.  
Bà Dương Thị Thanh 

 

Nhân viên văn thư, lưu trữ, Văn phòng Sở 

Công thương tỉnh Bắc Giang 

9.  
Bà Nguyễn Thị Huyền 

 

Chuyên viên, Phòng Nội vụ huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

32 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Kạn được tặng Kỷ niệm chương 

 “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”  

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày      tháng 10 năm 2019 

 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Bà La Thị Hướng 

Lưu trữ viên Trung cấp - Trung tâm Lưu trữ, 

Chi cục Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Kạn 

2.  Bà Lường Thị Nự 
Nhân viên Văn thư lưu trữ, Sở Thông tin 

truyền thông tỉnh Bắc Kạn 

3.  Bà Hà Thị Yêm 
Nguyên Nhân viên Văn thư, lưu trữ, UBND 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

4.  Bà Dương Thị Vân 

Nguyên Công chức Văn phòng - thống kê 

kiêm Văn thư, lưu trữ, UBND xã Mỹ 

Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

5.  Ông Luân Văn Khiêm 

Công chức Văn phòng - thống kê kiêm Văn 

thư, lưu trữ, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 

6.  Bà Hứa Thị Hoa 
Nguyên Phó Chánh Văn phòng, sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn 

7.  Bà Nguyễn Thị Kim Quy 

Nhân viên văn thư, lưu trữ, Trung tâm Chữa 

bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, Sở 

LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn 

8.  Bà Đồng Thị Oanh 

Công chức Văn phòng thống kê kiêm Văn 

thư, lưu trữ, UBND xã Bành Trạch, huyện 

Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 

9.  Bà Lưu Thị Cành 
Nhân viên Văn thư - Lưu trữ, Sở Công 

Thương tỉnh Bắc Kạn 

10.  Bà Phạm Thị Thu Hoài 
Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính – Tổ 

chức, Văn  phòng UBND tỉnh Bắc Kạn 

11.  Bà Hoàng Thị Hợp 
Nguyên Lưu trữ viên, Văn phòng Sở Tư 

pháp, tỉnh Bắc Kạn 

12.  Bà Văn Thị Ngọc Loan 
Chuyên viên, Văn phòng Công ty Điện lực 

Bắc Kạn 

13.  Bà Ngô Thị Hạnh 
Nhân viên văn thư, lưu trữ - Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 



14.  Bà Lã Thị Thanh Lương Cán sự, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn 

15.  Bà Bùi Thị Loan 
Nhân viên văn thư, Sở Văn hóa - Thể thao và 

Du lịch tỉnh Bắc Kạn 

16.  Bà Đàm Thị Bẩy 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Liên đoàn Lao 

động tỉnh Bắc Kạn 

17.  Ông Nguyễn Vinh Thưởng 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Bắc Kạn 

18.  Bà Mạc Thị Thư 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Bắc Kạn 

19.  Bà Hà Thị Kim Oanh 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Bắc Kạn 

20.  Bà Hà Thị Duyên 
Nguyên Nhân viên văn thư, lưu trữ, Trường 

Cao đẳng cộng đồng tỉnh Bắc Kạn 

21.  Bà Nông Thị Thoan 
Nhân viên Tham mưu Tổng hợp - Công an 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

22.  Bà Đinh Thị Thanh Hà 
Chuyên viên, Văn phòng HĐND và UBND 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

23.  Bà Nguyễn Thị Thập 
Công chức văn thư, lưu trữ, UBND thị trấn 

Bằng Lũng, tỉnh Bắc Kạn 

24.  Bà Nguyễn Thị Minh Thúy 
Nhân viên Lưu trữ,  Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Bắc Kạn 

25.  Bà Hoàng Thị Ơn 

Nhân viên Văn thư, Tổ trưởng chuyên môn, 

Trường THPT Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn 

26.  Bà Đinh Thị Mây 
Nhân viên Văn thư, Trường Phổ thông dân 

tộc Nội trú tỉnh Bắc Kạn 

27.  Bà Đinh Thị Phượng 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Phòng Tổng hợp, 

Bưu chính viễn thông tỉnh Bắc Kạn 

28.  Bà Nguyễn Thị Thủy 

Nhân viên văn thư, Chi cục Kiểm lâm, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Bắc Kạn 

29.  Bà Nguyễn Thị Minh Báu 
Nhân viên Văn thư, Lưu trữ, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn 

30.  Bà Phạm Thị Nguyệt Nhân viên Văn thư, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn 

31.  Bà Đàm Thị Vân 
Lưu trữ viên hạng IV, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn 

32.  Bà Vi Thị Hồng Thư 
Nhân viên Văn thư, Trung tâm y tế huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 



DANH SÁCH 

26 cá nhân thuộc tỉnh Bạc Liêu được tặng Kỷ niệm chương 

 “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”  

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày      tháng 10 năm 2019 

 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Bà Chu Bích Hà 
Nguyên Nhân viên văn thư,Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Bạc Liêu 

2.  Ông Lê Quốc Thắng 
Chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

3.  Bà Nguyễn Kim Nhanh 
Đội trưởng, Đội Văn thư - Hành chính, Phòng 

Tham mưu, Công an tỉnh Bạc Liêu 

4.  Bà Trần Thị Kim Phượng 

Đội trưởng  Đội Tham mưu - Kiểm định, 

Phòng Cảnh sát  phòng chống tội phạm về 

môi trường, Công an tỉnh Bạc Liêu 

5.  Bà Trần Thị Bé Bảy 
Nhân viên Văn thư, Đội Tham mưu, Phòng Cảnh 

sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Bạc Liêu 

6.  Bà Lê Thanh Thùy 
Nhân viên, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

7.  Bà Tăng Thị Ngọc Hậu 
Nhân viên Văn thư - Bảo mật, Ban Chỉ huy 

quân sự thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

8.  Ông Nguyễn Đức Toàn 
Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an tỉnh 

Bạc Liêu 

9.  Ông Lý Văn Tạo 
 Nhân viên, Văn phòng HĐND - UBND 

huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

10.  Bà Nguyễn Thị Nở 
 Nhân viên Văn thư, Phòng Hành chính - 

Nhân sự Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bạc Liêu 

11.  Bà Nguyễn Thúy Ngân 

 Nhân viên Văn thư, lưu trữ, Văn phòng 

HĐND - UBND thành phố Bạc Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu 

12.  Bà Nguyễn Kiều Trinh 
 Nhân viên Văn thư, lưu trữ, Văn phòng HĐND 

- UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

13.  Bà Nguyễn Thị Kim Tho 
 Nguyên Nhân viên, Văn phòng HĐND - 

UBND huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

14.  Bà Nguyễn Thị Bình 
 Đại úy chuyên nghiệp, Văn Phòng Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu 

15.  Ông Trương Tuấn 
Nhân viên Vi tính, Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 



16.  Ông Kỳ Thanh Đều 
 Chuyên viên, Bệnh viện Đa khoa huyện 

Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 

17.  Bà Quách Thị Huyền Trân 
Nhân viên Văn thư, lưu trữ, Văn phòng Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu 

18.  Ông Văn Công Nghĩa 

 Nhân viên Văn thư - Bảo mật - Đánh máy, 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Bình, tỉnh 

Bạc Liêu 

19.  Bà Lê Thị Ngân Thanh  Chuyên viên, Văn phòng Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu 

20.  Bà Nguyễn Thanh Thúy 
 Chuyên viên, Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu 

21.  Bà Nguyễn Thị Hồng Phương 
 Nguyên nhân viên Văn thư, lưu trữ, Văn 

phòng Sở Nội vụ Bạc Liêu 

22.  Bà Tô Thị Tú Ngọc 

 Nhân viên Văn thư, lưu trữ, Chi cục Kiểm 

lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Bạc Liêu 

23.  
Ông Trần Quang Tuyến 

 

 Nhân viên Văn thư - Bảo mật, Văn phòng Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu 

24.  Bà Nguyễn Kim Yến 
 Nhân viên Văn thư - Lưu trữ, Văn phòng HĐND 

- UBND huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 

25.  Bà Tô Thùy Linh 

Nhân viên Văn thư, lưu trữ, Chi cục Khai 

thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu 

26.  Bà Nguyễn Thị Thùy Hương 
 Nhân viên Văn thư, Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Bạc Liêu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

09 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Ninh được tặng Kỷ niệm chương 

 “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”  

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày      tháng 10 năm 2019 

 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Bà Lê Thị Yến 
Nhân viên Văn thư- Lưu trữ, Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Bắc Ninh 

2.  Bà Lê Thị Hằng 
Nhân viên Văn thư, Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 

3.  Bà Nguyễn Thị Lan 

Nhân viên Văn thư, thủ quỹ, Trung tâm Công 

nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh 

4.  Bà Nguyễn Thị Nhất 
Nguyên chuyên viên, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bắc Ninh 

5.  Ông Phạm Đình Bằng 

Trưởng phòng, Phòng Quản lý Văn thư- Lưu 

trữ, Chi cục Văn thư- Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh 

Bắc Ninh 

6.  Bà Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên, Bưu điện tỉnh Bắc Ninh 

7.  Bà Nguyễn Thị Thơm 
Chuyên viên,Phòng Nội vụ thị xã Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 

8.  Bà Nguyễn Thị Kim Dung 
Công chức Văn thư, lưu trữ, Văn phòng HĐND 

- UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

9.  Bà Nguyễn Thị Chinh 
Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, thị 

xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

46 cá nhân thuộc tỉnh Bến Tre được tặng Kỷ niệm chương 

 “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”  

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày      tháng 10 năm 2019 

 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Bà Trần Thị Hà 

Nguyên Nhân viên văn thư, lưu trữ - Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể 

thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh 

Bến Tre 

2.  Bà Trần Thị Cúc 

Nguyên Nhân viên quản lý hồ sơ nhân sự, 

Phòng Tổ chức nhân sự, Công ty Điện lực 

tỉnh Bến Tre 

3.  Bà Cao Thị Hương Quỳnh 
Nguyên Chuyên viên, Phòng Hành chính – 

Tổ chức, Trường Cao đẳng Bến Tre  

4.  Bà Lê Thị Kim Dung 
Nguyên Phó Chánh Văn phòng, Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 

5.  Ông Nguyễn Xuân Quang 

Nhân viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 

6.  Bà Trần Thị Hồng Điệp 
Nhân viên Văn thư – Lưu trữ, Tòa án nhân 

dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

7.  Bà Phan Thị Thắm 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Bưu điện tỉnh 

Bến Tre 

8.  Bà Lê Thị Bạch Liên 

Thủ quỹ kiêm văn thư, Cơ sở Dạy nghề Vá 

lưới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

tỉnh Bến Tre 

9.  Ông Nguyễn Văn Việt 

Công chức Văn phòng – Thống kê phụ trách 

nội vụ, UBND xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre 

10.  Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng Chuyên viên, Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre 

11.  Bà Trà Thị Lanh 
Ủy viên BCH, Ủy viên Ban thường vụ Hội 

Nông dân huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre 

12.  Bà Nguyễn Thị Phấn 
Nhân viên Văn thư - Thủ quỹ, UBND xã 

Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

13.  Bà Trần Kim Dung 

Nhân viên phụ trách văn thư, Trung tâm 

Phát hành phim và Chiếu bóng thuộc Sở 

Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre 



14.  Ông Phạm Ngọc Rí 
Nguyên Nhân viên Trung tâm Y tế huyện 

Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

15.  Bà Mai Trúc Chi 

Nhân viên Thủ quỹ kiêm Văn thư, Lưu trữ, 

Trung tâm Nông nghiệp Ứng dụng công 

nghệ cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Bến Tre 

16.  Bà Lê Thị Trúc Chi 
Phó Chánh Văn phòng, Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Bến Tre 

17.  Bà Nguyễn Thị Nho 
Công chức văn thư, thủ quỹ UBND xã Phong 

Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

18.  Bà Võ Thị Kim Phụng 
Nhân viên kinh doanh, Phòng Kinh doanh, 

Điện lực huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

19.  Bà Võ Thị Thủy 

Công chức Văn thư – Lưu trữ - Thủ quỹ, 

UBND xã Tân Hưng, huyện Ba Tri, tỉnh 

Bến Tre 

20.  Bà Lê Thị Thanh Nga Chánh Văn phòng Hội nhà báo tỉnh Bến Tre 

21.  Ông Lê Văn Trọn 
Công chức Văn phòng- Thống kê, UBND 

xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

22.  Bà Huỳnh Thị Ngọc Yến 

Nhân viên văn thư, Ban quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng các công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tỉnh Bến Tre 

23.  Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng 

Nhân viên văn thư, Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh 

Bến Tre 

24.  Bà Phạm Thị Hồng Loan 
Nhân viên văn thư – lưu trữ, Hội Cựu chiến 

binh tỉnh Bến Tre 

25.  Bà Trần Thị Hoàng Oanh 
Phó Chánh Văn phòng, Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre  

26.  Bà Lê Thị Hồng Hạnh 
Chuyên viên Lưu trữ, Tòa án nhân dân tỉnh 

Bến Tre 

27.  Ông Thái Văn Hoàng 
Kế toán trưởng kiêm Văn thư – Lưu trữ, Tòa 

án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

28.  Bà Trần Thị Hồng Điệp 
Nhân viên Văn thư – Lưu trữ, Tòa án nhân 

dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

29.  Bà Nguyễn Thị Loan 
Thanh tra viên, Thanh tra huyện Chợ Lách, 

tỉnh Bến Tre 

30.  Bà Nguyễn Thị Trúc Ly 
Nhân viên văn thư – lưu trữ,  Đài Truyền 

thanh huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 



31.  Bà Ngô Thị Thẩm 

Nhân viên văn thư, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Chợ 

Lách, tỉnh Bến Tre 

32.  Ông Lê Văn  Nhân 

Nguyên nhân viên văn thư - lưu trữ - thủ quỹ, 

UBND xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh 

Bến Tre 

33.  Bà Đào Hồng Vân 
Thẩm phán, Tòa án nhân dân huyện Thạnh 

Phú, tỉnh Bến Tre 

34.  Bà Nguyễn Thị Sa 

Nhân viên văn thư, Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện 

Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

35.  Bà Nguyễn Thị Mừng 
Nhân viên văn thư, Trung tâm Y tế huyện 

Thạnh Phú tỉnh Bến Tre 

36.  Bà Võ Thị Rơi 
Nhân viên Phòng hành chính – tổ chức, Trung 

tâm Y tế huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

37.  Bà Mai Ngọc Ẩn 
Nguyên nhân viên văn thư – thủ quỹ, UBND 

xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

38.  Bà Trần Thị Trang 
Nhân viên Văn thư - Lưu trữ, UBND xã An 

Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

39.  Bà Nguyễn Thị Kim Hoa 
Nhân viên, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

40.  Bà Bùi Thị Thu 

Nhân viên văn thư, Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, Chi Cục thuế huyện Giồng Trôm, Cục 

thuể tỉnh Bến Tre 

41.  Ông Nguyễn Văn Hùng Em 
Phó Trưởng phòng, Phòng Hồ sơ, Công an 

tỉnh Bến Tre  

42.  Ông Võ Văn Tiếp 
Đội trưởng Đội hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, 

Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Bến Tre  

43.  Bà Nguyễn Thị Thanh 
Đội trưởng đội tham mưu, Phòng Hồ sơ Công 

an tỉnh Bến Tre  

44.  Bà Mai Xuân Thảo 
Nguyên Đội trưởng, Đội Văn thư- Hành chính, 

Phòng Tham mưu Công an tinh Bến Tre 

45.  Bà Hồ Minh Châu 

Nhân viên văn thư- thủ quỹ, Ủy ban nhân 

dân Phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 

46.  Bà Nguyễn Thị Phương Tiệp 
Nhân viên Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre 

 



DANH SÁCH 

16 cá nhân thuộc tỉnh Bình Định được tặng Kỷ niệm chương 

 “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”  

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày      tháng 10 năm 2019 

 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Bà Đinh Thị Hoa 

Nguyên Nhân viên Văn thư, lưu trữ, Trung 

tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

2.  Bà Lê Thị Tám 
Chuyên viên, Phòng Tổ chức – Hành chính, 

Trường Chính trị tỉnh Bình Định 

3.  Bà Hồ Thị Hòa 
Quyền Chánh Văn phòng, Ban Dân tộc tỉnh 

Bình Định 

4.  Ông Nguyễn Tấn Thanh 
Nhân viên Văn thư, lưu trữ, Văn phòng Kho 

bạc Nhà nước tỉnh Bình Định 

5.  Bà Nguyễn Thị Liên 
Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức-

Quản trị, Văn phòng HĐND tỉnh Bình Định 

6.  Bà Đỗ Thị Kim Liên 

Nguyên nhân viên Văn thư, lưu trữ Chi cục 

Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Cục Hải 

quan tỉnh Bình Định 

7.  Ông Nguyễn Văn Tâm 
Nhân viên Văn phòng-Thống kê, UBND xã 

Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

8.  Ông Trần Tố Oai 

Nguyên nhân viên Văn phòng-Thống kê 

UBND xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định 

9.  Bà Dương Thị Bích Hà 
Lưu trữ viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Định 

10.  Bà Nguyễn Thị Thái 
Chuyên viên, Phòng Nội vụ huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

11.  Bà Nguyễn Thị Thìn 
Nhân viên Văn thư, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định 

12.  Bà Nguyễn Thị Bản 
Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Lưu trữ, 

Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Bình Định 

13.  Bà Nguyễn Thị Hồng 
Nguyên Trưởng phòng, Phòng Lưu trữ, Văn 

phòng Tỉnh ủy tỉnh Bình Định 



14.  Bà Trần Thị Minh Tự 
Nguyên Trưởng phòng, Phòng Hành chính, 

Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Bình Định 

15.  Bà Lê Thị Hồng Phong 
Trưởng phòng, Phòng Lưu trữ, Văn phòng 

Tỉnh ủy tỉnh Bình Định 

16.  Bà Đỗ Thị Bích Ngọc 
Trưởng phòng, Phòng Hành chính, Văn 

phòng Tỉnh ủy tỉnh Bình Định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

46 cá nhân thuộc tỉnh Bình Dương được tặng Kỷ niệm chương 

 “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”  

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày      tháng 10 năm 2019 

 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 
 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 
 

1.  Ông Lý Văn Đẹp Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương  

2.  
Bà Nguyễn Thị Nguyện 

 Nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh 

Bình Dương 

3.  

Ông Lương Ngọc Diệu 

Trưởng phòng, Phòng Quản lý văn thư, 

lưu trữ, Chi cục văn thư, lưu trữ, Sở Nội 

vụ tỉnh Bình Dương 

4.  
Bà Trần Thị Kim Xuyến 

Phó Chi cục trưởng, Chi cục văn thư, lưu 

trữ, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương 

5.  

Ông Nguyễn Thị Kim Liên 

Chuyên viên văn thư, lưu trữ, Văn phòng 

HĐND - UBND thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

6.  

Bà Nguyễn Thị Kim Ánh 

Nhân viên văn thư, lưu trữ, Trung tâm 

Phòng chống bệnh xã hội, Sở Y tế tỉnh 

Bình Dương 

7.  
Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy 

Cán sự, Ban Quản lý các Khu Công 

nghiệp tỉnh Bình Dương 

8.  
Ông Nguyễn Thanh Hùng 

Nhân viên Văn thư, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương 

9.  

Bà Hoàng Thị Liên 

Nguyên Nhân viên văn thư, lưu trữ, Chi 

cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Bình Dương 

10.  
Bà Trần Thị Tuyết Mai 

Công chức văn thư, lưu trữ, UBND phường 

Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương 

11.  
Bà Nguyễn Thị Tuyết 

Nguyên nhân viên văn thư, lưu trữ, Trung 

tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế tỉnh Bình Dương 

12.  
Bà Vũ Thị Biên 

Phó Trưởng phòng, Phòng HC-TH, Văn 

phòng UBND tỉnh Bình Dương 

13.  

Bà Phạm Thị Thanh Hương 

Nhân viên kho lưu trữ hồ sơ bệnh án, 

Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bình Dương 



14.  
Bà Hoàng Thị Mỹ Dung 

Nguyên Nhân viên văn thư, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương 

15.  
Bà Nguyễn Thị Dung 

Nhân viên Đội văn thư hành chính, Văn 

phòng Công an tỉnh Bình Dương 

16.  
Bà Lưu Thị Kim Ngọc 

Nguyên nhân viên Văn thư, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

17.  
Bà Đoàn Thị Liên 

Đội trưởng Đội văn thư hành chính, Văn 

phòng Công an tỉnh Bình Dương 

18.  

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung 

Nguyên nhân viên văn thư, lưu trữ, Phòng 

Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương 

19.  
Bà Nguyễn Thị Bảy 

Nguyên nhân viên văn thư, lưu trữ, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương 

20.  
Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung 

Phó Chánh văn phòng, Sở Nội vụ tỉnh 

Bình Dương 

21.  

Bà Phan Thị Minh Tiếp 

Nhân viên văn thư, lưu trữ, Đội tổng 

hợp thuộc Công an thị xã Bến Cát tỉnh 

Bình Dương 

22.  
Bà Nguyễn Thị Đẹp 

Nhân viên văn thư, lưu trữ, Tỉnh đoàn tỉnh 

Bình Dương 

23.  
Bà Nguyễn Thị Kim Sang 

Phó Chánh Thanh tra thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

24.  
Bà Nguyễn Thị Kim 

Nguyên nhân viên văn thư, lưu trữ, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Dương 

25.  
Bà Trương Ngọc Mai 

Nhân viên văn thư, Đài Phát thanh Truyền 

hình tỉnh Bình Dương 

26.  
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Chuyên viên, Phòng Hành chính – Tổ chức, 

Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương 

27.  

Ông Phạm Đa Phúc 

Công chức văn thư, lưu trữ, UBND 

phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

28.  
Bà Phạm Huỳnh Băng Lynh 

Nhân viên Văn thư, Thủ quỹ, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

29.  
Bà Phạm Thị Kiều Liên 

Nhân viên Văn thư, Thủ quỹ,Trường THCS 

Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương 

30.  

Bà Lương Thị Thanh Thảo 

Nhân viên Văn thư, Trường THCS Chánh 

Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 



31.  
Ông Trần Văn Thới 

Đội trưởng Đội hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, 

Phòng hồ sơ, Công an tỉnh Bình Dương 

32.  
Bà Nguyễn Thị Bích Đào 

Đội trưởng Đội căn cước can phạm, Phòng 

hồ sơ, Công an tỉnh Bình Dương 

33.  
Bà Nguyễn Thị Thơm 

Nhân viên văn thư, Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội tỉnh Bình Dương 

34.  
Bà Nguyễn Thị Thu Phương 

Chuyên viên, Văn phòngSở Lao động, 

Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương 

35.  

Bà Trần Thị Lệ Thu 

Nhân viên văn thư, lưu trữ, Chi cục Thuế 

thành phố Thủ Dầu Một, Cục thuế tỉnh 

Bình Dương 

36.  
Ông Nguyễn Thanh Tuấn 

Chuyên viên, Phòng Nội vụ thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương 

37.  

Bà Phạm Thị Mai 

Nguyên Công chức văn thư, lưu trữ,  

UBND xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương 

38.  

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

Lưu trữ viên Trung cấp, Phòng Hành 

chính – Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh 

Bình Dương 

39.  
Bà Mầu Thị Kim Liên 

Nguyên nhân viên Văn thư, Văn phòng 

UBND tỉnh Bình Dương 

40.  

Bà Khưu Thị Hường 

Nguyên nhân viên văn thư, lưu trữ, UBND 

phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

41.  
Ông Nguyễn Văn Hiền 

Phó Giám đốc Trung tâm thông tin tội phạm, 

Phòng hồ sơ, Công an tỉnh Bình Dương 

42.  
Bà Phan Thị Kim Phượng 

Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Nội vụ 

thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

43.  
Ông Trần Văn Huy 

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương 

44.  
Bà Mai Thị Anh 

Nguyên Phó Trưởng phòng Hành chính Tổ 

chức, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương 

45.  

Bà Trần Thị Kim Loan 

Nguyên  Phó Trưởng phòng, Phòng Hành 

chính Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh 

Bình Dương 

46.  
Ông Nguyễn Thanh Long 

Phó Trưởng phòng, Phòng Hồ sơ,  Công an 

tỉnh Bình Dương 

 



DANH SÁCH 

13 cá nhân thuộc tỉnh Bình Phước được tặng Kỷ niệm chương 

 “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”  

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày      tháng 10 năm 2019 

 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 
 

TT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

 

1.  
Ông Trần Văn Toàn 

Trưởng phòng, Phòng Lưu trữ, Văn phòng 

Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước 

2.  
Bà Ngô Thị Tuyết 

Nguyên nhân viên văn thư, lưu trữ, Điện lực 

Bình Long, Công ty điện lực tỉnh Bình Phước 

3.  
Bà Trương Hải Yến 

Phó Trưởng phòng, Phòng Nội vụ thị xã 

Đồng Xoài, Bình Phước 

4.  

Bà Trần Thị Đào 

Nguyên Công chức Văn phòng - Thống kê 

UBND phường Tân Đồng, thị xã Đồng 

Xoài, Bình Phước 

5.  

Ông Nguyễn Ngọc Phước 

Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND 

phường Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, 

Bình Phước 

6.  
Bà Phan Thị Kim Loan 

Kế toán, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, 

Bình Phước 

7.  
Bà Trần Thị Nông 

Tổ trưởng Tổ văn thư - lưu trữ, Văn phòng 

Công ty Điện lực tỉnh Bình Phước.  

8.  
Ông Trần Châu Lê 

Trưởng phòng, Phòng Nội vụ huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước 

9.  
Bà Vũ Thị Hồng Xuyến 

Chuyên viên, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Dương 

10.  
Bà Trần Thị Sơn Trung 

Công chức, Văn phòng - Thống kê UBND xã 

Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

11.  
Ông Đặng Văn Tuấn 

Nhân viên Văn thư Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước  

12.  
Bà Trần Thị Được 

Nhân viên văn thư, lưu trữ, Điện lực Đồng 

Xoài, Công ty điện lực Bình Phước. 

13.  

Bà Trần Thị Đào 

Công chức Văn phòng - Thống kê UBND 

phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 
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